
UỶ BAN NHÂN DÂN  

XÃ LƢƠNG PHONG 
 

Số:        /QĐ- UBND 

CÔṆG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Độc lập - Tƣ ̣do - Hạnh phúc 

 

Lương Phong, ngày       tháng  01 năm 2024 
  

QUYẾT ĐIṆH 
Về viêc̣ giao dƣ ̣toán thu, chi ngân sách nhà nƣớc năm 2024  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LƢƠNG PHONG 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND huyện 

Hiệp Hòa về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của Hội đồng nhân dân 

xã Lương Phong khóa XXVII, kỳ họp thứ 7 về việc thông qua dự toán và phân bổ 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; 

QUYẾT ĐIṆH: 

Điều 1. Giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2024 cho các ban, 

ngành đoàn thể xã, thôn. 

(Chi tiết theo biểu đính kèm) 

Điều 2. Các ban, ngành, đơn vị có nhiệm vụ x ây dưṇg kế hoac̣h triển khai , tổ 

chức thưc̣ hiêṇ các chỉ tiêu theo quyết đinh này , đồng thời định kỳ hà ng tháng báo 

cáo kết quả về Văn phòng HĐND  - UBND, Tài chính- Kế toán xã để tổng hợp báo 

cáo Ủy ban nhân dân xã theo quy định. 

Điều 3. Trưởng các ban, ngành thuộc UBND xã và các đơn vị liên quan căn cứ 

quyết đinh thi hành./. 

Nơi nhâṇ: 
- Như điều 3; 

- Trường trưc̣ UBND huyêṇ; 

- Phòng Tài chính- Kế hoạch; 

- Chi cuc̣ Thống kê; 

- Thường trưc̣ Đảng uỷ, HĐND xa;̃ 

- Chủ tịch, PChủ tịch UBND xã; 

- Trưởng các đoàn thể; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Đỗ Đình Dũng 

 
 



Tỉnh Bắc Giang                                         Mẫu biểu: 01  

Huyện Hiệp Hòa                                                            

Xã Lƣơng Phong  

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024 
(Ban hành kèm quyết định số:       /QĐ-UBND ngày 12  tháng 01 năm 2024 của UBND xã Lương Phong) 

 

       Đơn vị tính: Đồng 

TT Chỉ tiêu  
Dự toán thu 2024  Điều tiết xã 

hƣởng  Huyện giao  Xã giao 

A B 1 2 3 

I Thu NS xã 1.768.000.000 1.768.000.000 1.258.000.000 

1 Phí, lệ phí (ĐT 100%) Trong đó: 171.000.000 171.000.000 171.000.000 

   Phí thu tại xã 90.000.000 90.000.000 90.000.000 

  Lệ phí môn bài 81.000.000 81.000.000 81.000.000 

2 
Thu từ quỹ đất công ích, thu phạt, thu khác tại 

xã (ĐT 100%) 
132.000.000 132.000.000 132.000.000 

3 Thuế thu nhập cá nhân. trong đó: 895.000.000 895.000.000 495.000.000 

  Hộ cá thể SX kinh doanh (Điều tiết  100%) 95.000.000 95.000.000 95.000.000 

  Chuyển nhượng bất động sản (Điều tiết 50%) 800.000.000 800.000.000 400.000.000 

4 Thuế sử dụng đất phi NN (Điều tiết 100%) 160.000.000 160.000.000 160.000.000 

5 Lệ phí trước bạ nhà đất (Điều tiết 50%) 220.000.000 220.000.000 110.000.000 

6 Thuế  GTGT+TNDN (Điều tiết 100%) 190.000.000 190.000.000 190.000.000 

7 Thu tiền sử dụng đất (ĐT 10%) 0 0 0 

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.848.000.000 5.848.000.000 5.848.000.000 

1 Thu bổ sung cân đối 4.801.000.000 4.801.000.000 4.801.000.000 

2 
Thu bổ sung đảm bảo mặt bằng dự toán chi NS 

địa phương năm 2024 
256.000.000 256.000.000 256.000.000 

3 
Thu bổ sung có mục tiêu (QS, dân phòng, kinh 

phí hoạt động của Đảng theo QĐ 99) 
791.000.000 791.000.000 791.000.000 

III 
Thu kết d, chuyển nguồn ngân sách năm 

trƣớc sang  
870.000.000 870.000.000 870.000.000 

1 

Nguồn cải cách tiền lương còn d của NSĐP 

năm 2023 sang năm 2024 để thực hiện chính 

sách CCTL theo quy định (Cấp xã) 

694.000.000 694.000.000 694.000.000 

2 

Nguồn cải cách tiền lương còn d của NSĐP 

năm 2023 sang năm 2024 để thực hiện chính 

sách CCTL theo quy định (Cấp huyện bổ sung) 

176.000.000 176.000.000 176.000.000 

  Cộng: I+II+III 8.486.000.000 8.486.000.000 7.976.000.000 

 

  



Tỉnh Bắc Giang                                                                                                  Mẫu biểu: 02 

Huyện Hiệp Hòa 

Xã Lƣơng Phong 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024 
(Ban hành kèm quyết định số:       /QĐ-UBND ngày 12  tháng 01 năm 2024 của UBND xã Lương Phong) 

 

  Đơn vị tính: Đồng 

TT 
Tên ban 

ngành 
Nội dung chi 

Tổng dự toán 

năm 2024 theo 

định mức 

Tiết kiệm 

10% chi TX 

Dự toán  2024 sau 

khi giảm trừ 10% 

tiết kiệm 

A B C 1 
2= 

DTXT*10% 
3=1-2 

Tổng cộng (I+II+III) 8.061.000.000 85.000.000 7.976.000.000 

I Chi đầu t phát triển 
                          

-    

                      

-    

                         

-    

1   Chi đầu tư XDCB 
                          

-    

                      

-    

                         

-    

II Quản Lý HCNN, sự nghiệp, đoàn thể 
    

7.886.000.000  

     

85.000.000  

   

7.801.000.000  

1 
Quản lý nhà 

nƣớc 

Chi lương, PC và BHXH, HBYT, 

KPCĐ của cán bộ công chức, không 

chuyên thách xã, thôn, Đảng ủy viên, 

HĐND, tiền công tác phí CBCC 

    

4.982.000.000  

                      

-    

   

4.982.000.000  

    Chi tổ chức HN, công tác khen thưởng 
         

30.000.000  

        

3.000.000  

        

27.000.000  

    Chi lương hợp đồng giúp việc xã 
         

12.000.000  

                      

-    

        

12.000.000  

    Chi công tác hòa giải ở cơ sở 
         

27.000.000  

        

2.700.000  

        

24.300.000  

    
Chi công tác tuyên truyền GD pháp 

luật 

         

11.000.000  

        

1.100.000  

           

9.900.000  

    
Chi mua mẫu biểu công tác T pháp hộ 

tịch 

         

10.000.000  

        

1.000.000  

           

9.000.000  

    
Chi tiền điện thắp sáng+ Điện thoại, 

Internet, tiền báo ủy ban 

       

158.000.000  

     

18.100.000  

      

139.900.000  

    
Chi hỗ trợ cán bộ ủy nhiệm thu 

         

10.000.000  

        

1.000.000  

           

9.000.000  

    

Chi mua sắm, sửa chữa thiết bị, tài 

sản, công cụ, dụng cụ chuyên môn 

       

100.000.000  

     

10.000.000  

        

90.000.000  

    Chi phô tô, in ấn, tài liệu, bảng biểu 
         

40.200.000  

        

4.020.000  

        

36.180.000  

  
  

Chi văn phòng phẩm  
         

60.000.000  

        

8.200.000  

        

51.800.000  

    Chi hoạt động thường xuyên (chè nớc,                          



thăm hỏi, tiếp khách.) 70.000.000  9.180.000  60.820.000  

  
  

Chi đào tạo, tập huấn chuyên môn, 

nghiệp vụ 

         

15.000.000  

        

1.500.000  

        

13.500.000  

    Chi hỗ trợ các hội khác 
         

35.000.000  

        

3.500.000  

        

31.500.000  

    
Chi hỗ trợ các đề án do MTTQ và các 

Đoàn thể làm lòng cốt 

         

14.000.000  

        

1.400.000  

        

12.600.000  

    Chi hoạt động chuyển đổi số 
         

10.000.000  

        

1.000.000  

           

9.000.000  

    

Kinh phí chi mua sắm, sửa chữa cơ sở 

vật chất một cửa xã để thực hiện xây 

dựng mô hình chính quyền thân thiện 

         

25.000.000  

        

2.500.000  

        

22.500.000  

    May trang phục bộ phận một cửa xã 
         

10.800.000  

                      

-    

        

10.800.000  

    
Chi thuê bảo vệ trụ sở Đảng ủy -

HĐND-UBND xã 

         

12.000.000  

                      

-    

        

12.000.000  

  
Cộng   

    

5.632.000.000  

     

68.200.000  

   

5.563.800.000  

2 An ninh 
Chi hoạt động an ninh TT 

         

71.000.000  

                      

-    

        

71.000.000  

    
Chi đội dân phòng (PCCC) 

       

199.000.000  

                      

-    

      

199.000.000  

    
Chi hoạt động tổ tự quản về ANTT 

các thôn 

            

7.000.000    

           

7.000.000  

  
Cộng   

       

277.000.000  

                      

-    

      

277.000.000  

3 Quốc Phòng 
Chi kinh phí DQ huấn luyện, hội thao, 

trực sẵn sàng chiến đấu  
402.000.000 

                      

-    

      

402.000.000  

    
Chi hoạt động thường xuyên 

93.000.000 
  

        

93.000.000  

  
Cộng   

       

495.000.000  

                      

-    

      

495.000.000  

4 SN Văn hoá  
Hoạt động văn hóa thông tin 

       

120.000.000  

                      

-    

      

120.000.000  

    
Hỗ trợ hoạt động của thôn (thôn loại 

1= 4tr; thôn loại 2= 3tr) 

         

46.000.000  

                      

-    

        

46.000.000  

    
Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa các thôn (5tr/thôn) 

         

65.000.000  

                      

-    

        

65.000.000  

    
Tuyên truyền vận động xây dựng 

NTM  

         

20.000.000  

                      

-    

        

20.000.000  

  
Cộng   

       

251.000.000  

                      

-    

      

251.000.000  

5 
Phát thanh Hoạt động phát thanh 

         

84.000.000  

                      

-    

        

84.000.000  

  
Cộng   

         

84.000.000  

                      

-    

        

84.000.000  



6 
Thể thao Hoạt động thể thao 

         

45.000.000  

                      

-    

        

45.000.000  

  
Cộng   

         

45.000.000  

                      

-    

        

45.000.000  

7 
Chi đảm bảo 

xã hội 

Lương hu 130 + BH 

       

143.500.000  

                      

-    

      

143.500.000  

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 
         

83.500.000  

                      

-    

        

83.500.000  

  
Cộng   

       

227.000.000  

                      

-    

      

227.000.000  

8 
Sự nghiệp 

kinh tế 

Hoạt động phát triển nông nghiệp; 

chăn nuôi thú y  

         

60.000.000  

                      

-    

        

60.000.000  

    
Sự nghiệp giao thông, thủy lợi 

       

349.000.000  

                      

-    

      

349.000.000  

  
Cộng   

       

409.000.000  

                      

-    

      

409.000.000  

9 
Sự nghiệp 

môi trờng 

Chi kinh phí xử lý chất thải môi 

trường 

         

46.000.000  

                      

-    

        

46.000.000  

  
Cộng   

         

46.000.000  

                      

-    

        

46.000.000  

10 
Mặt trận tổ 

quốc Hoạt động chi thường xuyên  

         

15.000.000  

        

1.500.000  

        

13.500.000  

  
  Ban giám sát cộng đồng 

         

10.000.000  

        

1.000.000  

           

9.000.000  

  
  Hoạt động của ban thanh tra ND 

            

7.000.000  

           

700.000  

           

6.300.000  

  
  Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029 

         

16.000.000  

                      

-    

        

16.000.000  

  
Cộng   

         

48.000.000  

        

3.200.000  

        

44.800.000  

11 
Hội ngời cao 

tuổi Chi hoạt động  thường xuyên 

            

9.000.000  

           

900.000  

           

8.100.000  

  
Cộng   

            

9.000.000  

           

900.000  

           

8.100.000  

12 Hội chữ thập 

đỏ Hoạt động chi thường xuyên 

            

9.000.000  

           

900.000  

           

8.100.000  

  
Cộng   

            

9.000.000  

           

900.000  

           

8.100.000  

13 
Đảng 

Hoạt động UBKT 
            

6.000.000  

           

600.000  

           

5.400.000  

  
  

Hoạt động công tác Đảng theo QĐ 99 
       

190.000.000  

                      

-    

      

190.000.000  

  
Cộng   

       

196.000.000  

           

600.000  

      

195.400.000  

14 Hội đồng 

nhân dân Chi hoạt động HĐND 

         

60.000.000  

        

6.000.000  

        

54.000.000  



 

  
Cộng   

         

60.000.000  

        

6.000.000  

        

54.000.000  

15 Đoàn thanh 

niên Chi hoạt động thường xuyên 

         

13.000.000  

        

1.300.000  

        

11.700.000  

  
  Đại hội LHTN nhiệm kỳ 2024-2029 

         

16.000.000  

                      

-    

        

16.000.000  

  
  Kinh phí tổ chức hội trại hè trung thu 

         

20.000.000  

                      

-    

        

20.000.000  

  
Cộng   

         

49.000.000  

        

1.300.000  

        

47.700.000  

16 
Hội phụ nữ Chi hoạt động thường xuyên 

         

13.000.000  

        

1.300.000  

        

11.700.000  

  
Cộng   

         

13.000.000  

        

1.300.000  

        

11.700.000  

17 
Hội nông dân Chi hoạt động thường xuyên 

         

13.000.000  

        

1.300.000  

        

11.700.000  

  
Cộng   

         

13.000.000  

        

1.300.000  

        

11.700.000  

18 Hội cựu chiến 

binh Chi hoạt động thường xuyên 

         

13.000.000  

        

1.300.000  

        

11.700.000  

  
  Đại hội CCB Gương mẫu (2019-2024) 

         

10.000.000  

                      

-    

        

10.000.000  

  
Cộng   

         

23.000.000  

        

1.300.000  

        

21.700.000  

III 
Chi dự phòng   

       

175.000.000  

                      

-    

      

175.000.000  
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